	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM 

Số :  979 /QĐ - UB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày   15    tháng   3   năm 2004


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán

 Công trình: Cải tạo đồng ruộng tại xã Tam Ngọc, thị xã Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ;


 - Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

 
- Căn cứ Quyết định số 3544/QĐ-UB ngày 22/8/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo đồng ruộng tại xã Tam Ngọc, thị xã Tam Kỳ;


- Xét đề nghị của UBND thị xã Tam Kỳ tại Tờ trình số 26b/TT - UB ngày 05/ 02/2003 về việc đề nghị phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán công trình ải tạo đồng ruộng tại xã Tam Ngọc, thị xã Tam Kỳ và Báo cáo Kết quả thẩm định số 93/KQTĐ - NN & PTNT ngày 09/02/2004 của Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán :

	- Công trình
	:
	Cải tạo đồng ruộng tại xã Tam Ngọc, thị xã Tam Kỳ

	- Địa điểm xây dựng
	:
	Xã Tam Ngọc, thị xã Tam Kỳ

	- Đơn vị thiết kế
	:
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quảng Nam

	- Chủ đầu tư
	:
	UBND thị xã Tam Kỳ

	- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt
	:
	2.616.384.000 đồng 

	- Nội dung phê duyệt:



1. Qui mô công trình:


- Diện tích thiết kế cải tạo đồng ruộng : 27,9 ha; gồm 05 khu, 330 thửa, lấy nước từ kênh chính Nam Phú Ninh tại vị trí K0 + 80m, cao trình lấy nước đầu kênh :14,4m, hình thức lấy nước bằng xi phông qua sông, đường kính ống D=25cm, bằng nhựa PVC dày 11,9cm, dài 451m, sau đó nối tiếp vào kênh  đoạn bê tông cống hộp có mặt cắt kênh có kích thước (0,6x0,6)m, kênh chạy dọc theo mép bờ sông, trên kênh có bố trí 04 cống tưới D20, tổng chiều dài kênh nhánh bằng bê tông cốt thép M200 là 1700m; và trong khu cải tạo có hệ thống bờ giao thông, bờ thửa,  rãnh tưới, rãnh tiêu;  

	Tên khu
	Diện tích

b/quân(m2)/thửa
	Cao trình

(m) khu cải tạo
	Số thửa

	I
	625
	3,2m
	21

	II
	625
	2,45m
	157

	III
	625
	4,6m
	83

	IV
	625
	4,5m
	39

	V
	2500
	4,44m
	30

	Tổng cộng
	27,3ha
	
	330



2. Kết cấu và các thông số kỹ thuật:

2.1. Phân thửa khu cải tạo đồng ruộng: Toàn bộ diện tích khai hoang được chia làm 05 khu và phân ra để tính toán: 


a) Khu I : từ  1-21 : Tổng diện tích 1,4506ha (21 thửa).



- Chiều rộng bình quân của thửa:  25,0m.



- Chiều dài bình quân của  thửa: 25,0m.


b) Khu  II từ (6 - 172) : Tổng diện tích 10,274ha ( 157 thửa).



- Chiều rộng bình quân của lô: 25,0m.



- Chiều dài bình quân của lô: 25,0m.


c) Khu  III từ (1-83): Tổng diện tích 5,887ha (83 thửa).



- Chiều rộng bình quân của lô    :  25,0m.



- Chiều dài bình quân của lô       : 25,0m.

d) Khu  IV từ (1-39): Tổng diện tích 2,5934ha (39 thửa).



- Chiều rộng bình quân của lô    :  25,0m.



- Chiều dài bình quân của lô       : 25,0m.

E) Khu  V từ (111-140): Tổng diện tích 7,0953ha (30 thửa).



- Chiều rộng bình quân của lô    :  50,0m.



- Chiều dài bình quân của lô       : 50,0m.


2.2. Hệ thống  kênh - Đường giao thông -  bờ  thửa ;

a. Kênh tưới chính :

- Các thông số kỹ thuật kênh chính: áp dụng tiêu chuẩn việt nam, tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4118 - 85, Q TK =  0,1m3/s, hTK =  0,35m, I = 7x10 -4, m = 0, b TK  =0,6m, n= 0,017, a = 0,18m, chiều dài kênh 823,3m;

-  Xi phông : Cao trình đáy thượng lưu xi phông 14,4m, đáy Hạ lưu xi phông 5,50m, đường kính ống nhựa d=25cm. Cửa lấy nước có máy đóng mở van và bể điều tiết, chiều dài Xi Phông 451m;

- Cống tiêu tại K0 + 158,7m,  bằng bê tông cốt thép M200 dày 10cm, ống buy D=100cm, dài 10m, cửa ra, vào bằng bê tông M150;

- Kênh tưới nhánh: lấy nước từ cống tưới D =20m, tại các vị trí cọc 1, cọc 20, cọc 26, có van điều tiết, mặt cắt ngang kênh bê tông cốt thép M200, có kích thước b x h = 0,4m x 0,5m.

- Rãnh tiêu: Kích thước đáy kênh b = 0,2m, m t = mn = 1, chiều cao H = 0,2m .

- Rãnh tưới: Kích thước đáy kênh b = 0,2m, m t = mn = 1, chiều cao H = 0,2m 

b. Đường giao thông nội vùng: Để thuận tiện cho việc đi, lại sản xuất, chăm bốn, thu hoạch, vận chuyển, nên đường giao thông được bố trí: Chiều rộng đỉnh bờ : B = 2m; mái ta ly m1 = m2 = 1, cao H =0,4m


c. Đường bờ thửa: Đỉnh bờ lô b = 0,4m ; mái ta ly m = 1; chiều cao bờ h = 0,3m.


3. Biện pháp san lấp:


- Công trình cải tạo đồng ruộng, dùng san ủi bằng máy, thi công dây chuyền máy đào, máy ủi, ô tô vận chuyển, cự ly bình quân 300m, san lấp mặt bằng theo cao trình đã thiết kế, trong từng khu một, không được dùng máy ủi để vận chuyển sẽ làm mất lớp đất màu; riêng khu II, lấy khối lượng đất cấp 3 khu II, đắp trước nhừng nơi có cao trình đắp nhiều theo cao trình thiết kế, sau đó đắp đất cấp 2 lên trên,  tạo cho khu cải tạo có lớp màu để canh tác, khi khu cải tạo, tạo thành từng khu một : Sau đố mới lên từng thử, bờ giao thông nội vùng, rãng tưới , rãnh tiêu. Khối lượng đất đào ngoài phần san lấp, số còn lại dùng để đắp đường giao thông, đắp bờ thửa.

- Bờ thửa, rãnh tưới, tiêu : Đất đào, đắp bằng thủ công, đất cấp 2


- kênh tưới : Đào đất cấp 2 bằng máy.


4. Khối lượng chủ yếu:

a. Phần đất:

	Đất xúc đất CLVC bình quân 300m bằng máy : đất C3
	27.764m3

	Đất xúc đất CLVC bình quân 300m bằng máy : đất C2
	38.046m3

	Đất xúc đất CLVC bình quân 500m bằng máy : đất C2
	48.280m3 

	Đắp nền đường bằng máy K=0,9



	3.480m3

	Đắp bờ thửa, kênh tưới , rãnh tưới : đất cấp 2

	3.069,5m3

	Đào rãnh tiêu bằng thủ công : đất cấp 2
	393,2m3



b. Phần kênh và công trình trên kênh :

	Bê tông các loại M200
	713m3

	Bê tông lót M100
	101m3

	Thép các loại
	14Tân

	Ván khuôn các loại



	6200m2

	Đất đào cấp 2 bằng máy

	2216m3

	Đất đắp cấp 2 thủ công
	719m3



5. Giá trị tổng dự toán: 2.566.725.000 đỗng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẳn).

	Trong đó : 
	
	

	Cải tạo đồng ruộng  
	:
	1.191.725.000đ

	- Giá trị xây lắp 
	:
	   957.187.818đ

	- Chi phí khác
	:
	   126.198.164,84đ

	- Dự phòng
	:
	  108.338.598đ

	Kênh và Công trình trên kênh     :                         1.375.000.000đ                                      

	- Gía trị xây lắp 
	:
	1.149.974.623đ

	- Chi phí khác
	:
	   100.247.632đ

	- Dự phòng
	:
	   125.022.225đ


Điều 2. Tổ chức thực hiện:  Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình và nghiệm thu công trình theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan; 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3

- CPVP

- Lưu VT,KTN, KTTH
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Võ Văn Tiên
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